
1 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  ông Lê Văn Thường 

Các Thẩm phán:    ông Vũ Thanh Liêm 

                              ông Nguyễn Văn Tiến 

- Thư ký phiên tòa: bà Nguyễn Phương Mai - Thư ký Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa: ông Nguyễn Nam Anh - Kiểm sát viên. 

Ngày 09 tháng 4 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng, xét xử phúc thẩm trực tiếp công khai vụ án hình sự thụ lý số 

65/2024/TLPT-HS ngày 26 tháng 01 năm 2024 đối với bị cáo Nguyễn Văn M 

do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 121/2023/HS-ST 

ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng. 

Bị cáo có kháng cáo: 

NGUYỄN VĂN M, sinh ngày 27/08/1996 tại Quảng Nam; Nơi 

ĐKNKTT và nơi cư trú: Thôn B, xã B, huyện T, tỉnh Quảng Nam; Nghề nghiệp: 

Thợ xây dựng; Trình độ học vấn: 08/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Quốc 

tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông Nguyễn Văn H và bà Trần Thị L 

(đều còn sống); có vợ Y N và có 01 (một) con sinh năm 2023; Tiền án, tiền sự: 

Không;  

Bị bắt tạm giam ngày 07/03/2023. Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Trại 

tạm giam Công an thành phố Đ. Có mặt. 

* Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn M: Luật sư Trần Tuấn L1 - 

Đoàn luật sư thành phố Đ. Có mặt. 

* Người bị hại: 

Ông Nguyễn Hữu T sinh năm 1973; Trú tại: Tổ A, phường K, quận N, TP 

Đà Nẵng. Có mặt. 

  

  

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 
              

Bản án số: 111/2024/HS-PT 

Ngày: 09/4/2024 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Ph%C3%B9ng,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Qu%E1%BA%BF,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C4%83ng%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Y%20Nguy%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20M%E1%BB%B9%20c%E1%BB%A7a%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20M%E1%BB%B9:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Tu%E1%BA%A5n%20L%E1%BB%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BB%AFu%20Th%C3%A0nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2012,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Khu%C3%AA%20M%E1%BB%B9,%20qu%E1%BA%ADn%20Ng%C5%A9%20H%C3%A0nh%20S%C6%A1n,%20TP%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%2012,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Khu%C3%AA%20M%E1%BB%B9,%20qu%E1%BA%ADn%20Ng%C5%A9%20H%C3%A0nh%20S%C6%A1n,%20TP%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%2012,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Khu%C3%AA%20M%E1%BB%B9,%20qu%E1%BA%ADn%20Ng%C5%A9%20H%C3%A0nh%20S%C6%A1n,%20TP%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Căn cứ các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án; căn cứ quá trình 

xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Ông Nguyễn Hữu T làm thợ xây dựng. Ngày 22/9/2022, Nguyễn Văn M 

đến gặp ông T để xin việc làm, ông T đồng ý. Chiều cùng ngày, sau khi làm việc 

xong, ông T và M uống bia với nhau. Trong lúc uống bia, ông T mượn xe máy 

của Mỹ để đi công việc. Khi ông T trả lại xe, M phát hiện xe bị hư thắng nên 

yêu cầu ông T trả tiền sửa xe, ông T hứa sẽ sửa xe cho M nhưng tới ngày 

23/9/2022, ông T vẫn không sửa. 

Khoảng 20 giờ ngày 23/9/2022, ông T đến phòng trọ của M để trả tiền 

công và rủ M uống bia nhưng M đang uống bia với bạn nên từ chối đi với ông T. 

Đến 22 giờ cùng ngày, M điện thoại cho ông T và biết ông T đang uống bia với 

bạn tên Q tại quán vỉa hè ở ngã tư đường L - Đ, phường K, quận N nên M điều 

khiển xe đến cùng uống bia với ông T. Một lúc sau, ông Q về trước, đến 23 giờ 

cùng ngày thì ông T và M cũng ra về. Khi ông T lấy xe máy chuẩn bị đi về thì M 

đứng chặn trước đầu xe ông T yêu cầu trả tiền sửa xe nhưng ông T không có tiền 

nói M đến nhà ông T sẽ trả, M không đồng ý. M lấy thanh sắt dài khoảng 60cm 

cầm ở tay phải, tay trái giữ đầu xe máy của ông T và dùng thanh sắt đánh ông T 

theo hướng từ trên xuống, ông T tránh được và vứt xe máy bỏ chạy sang phía 

bên kia đường, gần ngã tư L và T, M cầm thanh sắt đuổi theo một đoạn 40m, khi 

đuổi kịp ông T, M cầm thanh sắt đưa lên cao đánh trúng vào đỉnh đầu thái 

dương phải của ông T, ông T bị té nằm úp xuống đường, hai tay ôm đầu, M 

cũng té chống tay xuống đường. Liền lúc đó, M đứng dậy cầm thanh sắt tiếp tục 

đánh vào vùng hông, vai của ông T, ông T kêu cứu nên được người đi đường 

can ngăn. Sau đó, ông T đi về lại quán bia lấy xe máy về nhà, Mỹ vẫn bực tức 

nên chạy theo ném thanh sắt về phía ông T nhưng không trúng. Khi về đến nhà, 

ông T được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu. 

* Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số: 292/TgT ngày 

18/11/2022 của Trung tâm Pháp y thành phố Đ, kết luận: 

1. Dấu vết chính qua giám định: Vết thương, chấn thương sọ não: Nứt lún 

xương hộp sọ, tụ máu và khí nội sọ đã được điều trị. Hiện tại tổn thương bên 

ngoài đã lành sẹo, nạn nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, 12 đôi dây thần kinh sọ não không 

phát hiện bất thường, không phát hiện yếu liệt chi. Nạn nhân khai còn đau đầu, 

chóng mặt nhưng không thường xuyên. Hiện tại sóng điện não trong giới hạn 

bình thường. Trên phim chụp cắt lớp vi tính xoắn ốc sọ não không tiêm thuốc 

cản quang: 

+ Nứt hai bản xương đỉnh - chẩm phải trên một đoạn dài 31mm kèm lún 

xương sọ vào bên trong, đoạn lún xương dài 26mm. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BB%AFu%20Th%C3%A0nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2012,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Khu%C3%AA%20M%E1%BB%B9,%20qu%E1%BA%ADn%20Ng%C5%A9%20H%C3%A0nh%20S%C6%A1n,%20TP%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%E1%BA%BFt
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Hi%E1%BA%BFn%20-%20%C4%90a%20M%E1%BA%B7n%20%C4%90%C3%B4ng%201,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Khu%C3%AA%20M%E1%BB%B9,%20qu%E1%BA%ADn%20Ng%C5%A9%20H%C3%A0nh%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%E1%BA%BFt
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Hi%E1%BA%BFn%20v%C3%A0%20Tr%E1%BA%A7n%20Ho%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20Ph%C3%A1p%20y%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
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+ Hai nốt máu tụ nhỏ nhu mô não đường kính 3mm ở cạnh vị trí xương sọ 

lún. 

- Các tổn thương phần mềm: chấn thương vai trái đã điều trị; xây xát 

thành bên, thành sau ngực phải và mặt trước khớp gối 2 bên đã lành; mặt sau 1/3 

dưới cánh tay phải có vết xước da đã lành. 

2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại 20%. 

3. Cơ chế và vật gây thương tích: Tổn thương trên do ngoại lực tác động 

trực tiếp. Tổn thương ở vùng đầu phù hợp vật sắc hoặc vật tày có góc cạnh gây 

ra. Các tổn thương còn lại phù hợp với các vật tày gây ra. 

Quá trình ông Nguyễn Hữu T điều trị thương tích, Nguyễn Văn M đã bồi 

thường số tiền 6.000.000 đồng. Ông T có đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt 

cho Nguyễn Văn M. 

Bản án hình sự sơ thẩm số 121/2023/HS-ST ngày 19 tháng 12 năm 2023 

của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã quyết định:  

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn M phạm tội “Giết người”. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn M 07 năm 06 tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày bị bắt tạm giam ngày 07/3/2023.  

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về phần xử lý vật chứng, án phí và 

quyền kháng cáo theo quy định pháp luật. 

Ngày 31/12/2023, bị cáo M có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Luật sư đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo M. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng đề nghị: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn M và giữ 

nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án 

và quá trình tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo có 

trong hồ sơ vụ án và phù hợp với các chứng cứ khác nên có đủ cơ sở xác định: 

Khoảng 23 giờ ngày 23/9/2023 tại khu vực ngã tư đường L - T thuộc phường K, 

quận N, thành phố Đà Nẵng bị cáo Nguyễn Văn M đã có hành vi sử dụng  hung 

khí là 01 thanh sắt đánh ông T một cái vào vùng đầu theo hướng từ trên xuống, 

do phản xạ nên ông T né tránh được và vứt xe máy bỏ chạy, thì bị cáo cầm hung 

khí nói trên đuổi theo kịp ông T tiếp tục đánh một cái trúng vào vùng đỉnh đầu 

thái dương bên phải làm cho ông T bị té ngã nằm úp xuống đường dùng hai tay 

ôm đầu, không dừng lại ở đó bị cáo liên tiếp đánh nhiều cái trúng vào vùng vai, 

hông của ông T, trong lúc ông T ôm đầu nằm kêu cứu và được người dân đi 

đường vào can ngăn, sau đó ông T được người nhà đưa vào viện cấp cứu; Tại 

Bản kết luận kết luận giám định pháp y về thương tích số: 292/TgT ngày 

18/11/2022 của Trung tâm Pháp y thành phố Đ kết luận: Ông T bị chấn thương 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BB%AFu%20Th%C3%A0nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2012,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Khu%C3%AA%20M%E1%BB%B9,%20qu%E1%BA%ADn%20Ng%C5%A9%20H%C3%A0nh%20S%C6%A1n,%20TP%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Hi%E1%BA%BFn%20-%20Tr%E1%BA%A7n%20Ho%C3%A0nh%20thu%E1%BB%99c%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Khu%C3%AA%20M%E1%BB%B9,%20qu%E1%BA%ADn%20Ng%C5%A9%20H%C3%A0nh%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Hi%E1%BA%BFn%20-%20Tr%E1%BA%A7n%20Ho%C3%A0nh%20thu%E1%BB%99c%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Khu%C3%AA%20M%E1%BB%B9,%20qu%E1%BA%ADn%20Ng%C5%A9%20H%C3%A0nh%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20Ph%C3%A1p%20y%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
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sọ não, nứt lún xương hộp sọ, tụ máu và khí nội sọ, cùng với các vết thương 

phần mềm khác với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể thương tích do bị cáo gây ra 

cho ông T là 20%.  

T1 sắt là loại hung khí có tính sát thương cao, khi sử dụng đánh vào vùng 

đầu sẽ gây ra nguy hại đến tính mạng con người, song với bản tính hung hãn cao 

độ, coi thường tính mạng của người khác, nên việc bị cáo sử dụng hung khí nêu 

trên đánh nhiều cái vào người của ông T trong đó có vùng đầu thực hiện hành vi 

một cách hung hăng, quyết liệt với lỗi cố ý trực tiếp gây hậu quả làm nứt xương 

hộp sọ, tụ máu khí nội sọ với tỷ lệ thương tích 20% là do được ngăn cản và điều 

trị kịp thời, việc ông T không chết nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo là 

thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt; Hành vi này của bị cáo là đủ các yếu tố cấu 

thành tội Giết người theo quy định tại Điều 123 BLHS;  

 Do đó, Bản án hình sự sơ thẩm số 121/2023/HS-ST ngày 19 tháng 12 năm 

2023 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã xét xử bị cáo Nguyễn Văn M 

về tội “Giết người” với tình tiết định khung “Có tính chất côn đồ” theo điểm n 

khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng tội. 

 [2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Văn M,        

Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng: 

  Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm tính 

mạng của bị hại, gây mất trật tự trị an ở địa phương.  

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng và có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, đã  tự nguyện bồi thường chi phí 

điều trị thương tích cho bị hại ông T 6.000.000đ, ông T có đơn bãi nại xin giảm 

nhẹ hình phạt, hậu quả chết người chưa xảy ra thuộc trường hợp phạm tội chưa 

đạt, gia đình bị cáo khó khăn, bản thân bị cáo có một thời gian phục vụ trong 

Q1, phạm tội lần đầu và có nhân  thân tốt, đây là những tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 3 Điều 57 

BLHS. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự nào khác.  

Căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo, 

Tòa án cấp sơ thẩm đã xử phạt bị cáo 7 năm 6 tháng tù là phù hợp, có tác dụng 

răn đe và ngăn ngừa tội phạm trong giai đoạn hiện nay. 

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn M, chấp nhận đề nghị của Viện kiểm sát nhân 

dân cấp cao tại Đà Nẵng, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

 [3] Về án phí: Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 23 của Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án thì bị cáo Nguyễn Văn M phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự          

phúc thẩm. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20qu%C3%A2n%20%C4%91%E1%BB%99i%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20M%E1%BB%B9
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[4] Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không bị kháng cáo, 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 của Bộ luật Tố tụng           

hình sự: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn M và giữ nguyên 

bản án sơ thẩm. 

2. Áp dụng Căn cứ điểm n khoản 1 Điều 123; các điểm b, s  khoản 1, 

khoản 2 Điều 51; Điều 15, khoản 3 Điều 57, khoản 1 Điều 54 và Điều 38 Bộ 

luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn M 07 (bảy) năm 06 (sáu) tháng tù về 

tội “Giết người”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 07/3/2023. 

3. Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Văn M phải chịu 200.000 

(hai trăm nghìn) đồng. 

4. Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không bị kháng cáo, 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận: 

- Vụ Giám đốc kiểm tra I - TAND tối cao; 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- TAND thành phố Đà Nẵng; 

- Cơ quan CSĐT-Công an thành phố Đà Nẵng; 

- Phòng HSNV-Công an thành phố Đà Nẵng; 

- Cơ quan CSTHAHS-CA thành phố Đà Nẵng; 

- Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng 

- Cục THADS thành phố Đà Nẵng; 

- Bị cáo;  

- Người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu HSVA, PHCTP, LT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

(Đã ký) 
 

 

Lê Văn Thường  

 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20M%E1%BB%B9

